ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH LỚP 10 NC
Câu 1. Chu kì tế bào là gi? Kì nào chiếm phần lớn thời gian trong chu kì tế bào?

Câu 2. Kì trung gian gồm những pha nào,đặc điểm của từng pha?

Câu 3. Quá trình nguyên phân gồm những kì nào?Đặc điểm của mỗi kì?

Câu 4. Vì sao ở kì giữa NST đóng soắn cực đại?

Câu 5. Ở tế bào nhân thực sự phân chia tế bào chất diễn ra như thế nào?

Câu 6. Các NST kép trong cặp NST kép tương đồng có thể trao đổi các đoạn NS tử gọi là hiện tượng gì? Xảy ra ở kỳ nào trong GP?

Câu 7. Đặc điểm của các kỳ giảm phân?

Câu 8. Kết quả của quá trình GP?

Câu 9: Đơn vị đo kích thước của VSV?

Câu 10: Vì sao VSV có khả năng sinh trưởng nhanh, phân bố rộng?

Câu 11: Môi trường tự nhiên là gì? (Môi trường tổng hợp, bán tổng hợp)

Câu 12: Để nuôi cấy VSV trong môi trường đặc người ta bổ sung thêm chất gì?
Câu 13: Thế nào là kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng? (Quang dị dưỡng, hóa tự dưỡng, hóa dị dưỡng) Nêu vài đại diện?

Câu 14: Thế nào là hô hấp hiếu khí? Điều kiện? Đại diện? (Hô hấp kị khí, lên men)
Câu 15: Chất nhận e cuối cùng của quá trình hô hấp hiếu khí? (Kị khí, lên men)

Câu 16: Sản phẩm của quá trình hô hấp hiếu khí? (Kị khí, lên men)

Câu 17: Viết sơ đồ tổng hợp của VSV với: axit nu, Protein, lipit, polysaccarit?
Câu 18: Phiên mã ngược là gì? Loại VSV nào tiến hành phiên mã ngược?

Câu 19: Trình bày những ứng dụng của quá trình tổng hợp ở VSV?

Câu 20: Viết sơ đồ quá trình phân giải: axit nu, pro, lipit, polysaccarit?
Câu 21: Trình bày những ứng dụng của các quá trình phân giải ở VSV?

Câu 25: Những tác hại của quá trình phân giải ở VSV?

Câu 26: Sinh trưởng ở VSV là gì?

Câu 27: Thời gian thế hệ là gì?

Câu 28: Nuôi cấy không liên tục là gì? (Nuôi cấy liên tục là gì?)

Câu 29: Pha lag? (Pha log, pha cân bằng, pha suy vong)

Câu 30: Trình bày các chất dinh dưỡng chính ảnh hưởng đến qúa trình sinh trưởng của VSV?

Câu 31: Trình bày các chất ức chế ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của VSV?

Câu 32: Trình bày các yếu tố vật lý tác động đến sinh trưởng của VSV?
Câu 33: Ví sao virut không thể nuôi cấy trong môi trường nhân tạo?

Câu 34: Nêu 1 số vi khuẩn ưa axit thường gặp trong thức ăn hàng ngày?

Câu 35: Trong môi trường tự nhiên, pha log ở vi khuẩn có diễn ra không? Vì sao?

Câu 36: Tại sao nói: “ Dạ dày, ruột ở người là hệ thống nuôi cấy liên tục đối với VSV”?

Câu 37: Đơn vị đo kích thước của virut?

Câu 38: Người ta phát hiện ra virut vào năm nào? Do ai?

Câu 39: Nêu đại cương về virut?

Câu 40: Trình bày hình thái và cấu tạo của virut?

Câu 41: Người ta phân loại virut dựa vào những đặc điểm nào? Cho ví dụ minh họa?
Câu 42: Trình bày các giai đoạn xâm nhiễm và phát triển của phagơ?

Câu 43: Hãy trình bày những phương thức lây truyền HIV?

Câu 44: Trình bày các giai đoạn phát triển của AIDS

Câu 45: Quá trình xâm nhiễm và nhân lên của HIV khác phago ở những điểm nào?

Câu 46: Hãy nêu những biện pháp phòng tránh AIDS

Câu 47: Thế nào là VSV gây bệnh cơ hội? Bệnh nhiễm trùng cơ hội?

Câu 48: Em sẽ ứng xử như thế nào đối với người có bệnh HIV?

Câu 49: Thế nào là virut ôn hòa, virut độc và tế bào tiềm tan?

